
UBND TỈNH AN GIANG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         SỞ Y TẾ                                                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Cập nhật đến ngày 19/12/2022

Tên cơ sở Địa chỉ
Họ và tên 

đệm
Tên

Trình độ 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp Số ngày cấp Số Ngày cấp

1

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM KHẢ 

THY

Số 215, Quốc lộ 91, ấp Hòa 

Phú 3, thị trấn An Châu, 

huyện Châu Thành, An Giang 

Nguyễn 

Dũng 

Hoàng

Tuấn
Dược sỹ 

đại học

001130/CC

HN-D-SYT-

AG

30/12/2019
Sở Y tế An 

Giang

1993/ĐK

KDD-AG
14/01/2020 80/GDP 14/01/2020

Cơ sở bán 

buôn thuốc

2

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM TRÚC 

CHI

Số 17 Lý Thái Tổ, phường 

Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, 

An Giang 

Đặng Thị 

Kim
Nga

Dược sỹ 

đại học

1488/AG-

CCHND
21/09/2015

Sở Y tế An 

Giang

756/ĐK

KDD-AG
13/08/2018 81/GDP 09/03/2020

Cơ sở bán 

buôn thuốc

3

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GON SA- CHI NHÁNH 

AN GIANG

Số 16-18 Phan Huy Ích, tổ 

1B, khóm Tân Phú, phường 

Mỹ Quý, thành phố Long 

Xuyên, An Giang

Trương 

Thị Kim
Hạnh

Dược sỹ 

đại học

466/CCHN-

D-SYT-CT 
27/04/2018

Sở Y tế 

Cần Thơ

2056/ĐK

KDD-AG
09/03/2020 84/GDP 09/03/2020

Cơ sở bán 

buôn thuốc

4
CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM PHÚ HẢI

Số 38 Phan Chu Trinh, 

phường Mỹ Long, Tp. Long 

Xuyên, An Giang 

Nguyễn 

Phú
Hậu

Dược sỹ 

đại học

001024/CC

HN-D-SYT-

AG

14/10/2019
Sở Y tế An 

Giang

2227/ĐK

KDD-AG
13/07/2020 90/GDP 13/07/2020

Cơ sở bán 

buôn thuốc

5

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC HẬU 

GIANG TẠI TP. LONG 

XUYÊN

Số 288 Phạm Cự Lượng, 

phường Mỹ Quý, Tp. Long 

Xuyên, An Giang 

Nguyễn 

Thành
Trung

Dược sỹ 

đại học

001199/CC

HN-D-SYT-

AG

11/03/2020
Sở Y tế An 

Giang

2288/ĐK

KDD-AG
14/09/2020 91/GDP 09/03/2020

Cơ sở bán 

buôn thuốc

6

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM PHƯỚC 

HƯNG

Số 42-44 Chu Văn An, 

phường Mỹ Long, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

Trịnh Thị 

Thanh
Thảo

Dược sỹ 

đại học

000056/CC

HN-D-SYT-

AG

24/08/2017
Sở Y tế An 

Giang

776/ĐK

KDD-AG
22/08/2018 94/GDP 16/11/2020

Cơ sở bán 

buôn thuốc

7

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

AGIMEXPHARM

Số 27 Nguyễn Thái Học, 

phường Mỹ Bình, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

Nguyễn 

Thị Nam
Hóa

Dược sỹ 

đại học

1433/AG-

CCHND
24/08/2015

Sở Y tế An 

Giang

761/ĐK

KDD-AG
15/08/2018 95/GDP 16/11/2020

Cơ sở bán 

buôn thuốc

Loại hình

               DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC (bán buôn)

Tên cơ sở kinh doanh
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược
Chứng chỉ hành nghề Số GCNĐĐKKD Số CN GDP

STT



Tên cơ sở Địa chỉ
Họ và tên 

đệm
Tên

Trình độ 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp Số ngày cấp Số Ngày cấp

Loại hình

Tên cơ sở kinh doanh
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược
Chứng chỉ hành nghề Số GCNĐĐKKD Số CN GDP

STT

8

CÔNG TY TNHH MTV 

DƯỢC PHẨM 

PHƯƠNG HUY

Số 568 Nguyễn Văn Thoại, 

phường Châu Phú A, Tp. 

Châu Đốc, An Giang 

Nguyễn 

Thanh
Liêm

Dược sỹ 

đại học

1285/AG-

CCHND
02/07/2015

Sở Y tế An 

Giang

675/ĐK

KDD-AG
23/07/2018 96/GDP 05/03/2021

Cơ sở bán 

buôn thuốc

9

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM MINH 

QUANG

Số 169C/9, khóm Bình Thới 

1, phường Bình Khánh, Tp. 

Long Xuyên, An Giang

Nguyễn 

Thị Thúy
Ái

Dược sỹ 

đại học

001296/CC

HN-D-SYT-

AG

16/06/2020
Sở Y tế An 

Giang

2716/ĐK

KDD-AG
26/05/2021 97/GDP 26/05/2021

Cơ sở bán 

buôn thuốc

10

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CỬU LONG TẠI 

AN GIANG

Lô 3G1 Lý Thái Tổ, phường 

Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, 

An Giang 

Lê Minh Triều
Dược sỹ 

đại học

001398/CC

HN-D-SYT-

AG

25/08/2020
Sở Y tế An 

Giang

2717/ĐK

KDD-AG
26/05/2021 98/GDP 26/05/2021

Cơ sở bán 

buôn thuốc

11
CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM TIỀN HỒ

Số 19-20 E2 Sư Vạn Hạnh, 

phường Bình Khánh, Tp. 

Long Xuyên, An Giang

Trần Thị Tiền
Dược sỹ 

đại học

000021/CC

CHN-D-

SYT-AG

01/08/2017
Sở Y tế An 

Giang

706/ĐK

KDD-AG
31/07/2018 99/GDP 26/05/2021

Cơ sở bán 

buôn thuốc

12

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM & DỤNG 

CỤ Y TẾ THÁI BÌNH

Số 209/2C Lương Thế Vinh, 

phường Mỹ Long, Tp. Long 

Xuyên, An Giang

Dược sỹ 

đại học

000040/CH

N-D-SYT-

AG

01/08/2017
Sở Y tế An 

Giang

973/ĐK

KDD-AG
12/10/2018 100/GDP 26/05/2021

Cơ sở bán 

buôn thuốc

13

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TV.PHARM TẠI 

AN GIANG

Số 167/6A Nguyễn Văn 

Linh, khóm Đông Thịnh 8, 

phường Mỹ Phước, Tp. 

Long Xuyên, An Giang

Trịnh Thị 

Thanh
Thúy

Dược sỹ 

đại học

1513/AG-

CCHND
30/09/2015

Sở Y tế An 

Giang

624/ĐK

KDD-AG
04/07/2018 101/GDP 27/08/2021

Cơ sở bán 

buôn thuốc

14

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM IMEXPHARM - 

AN GIANG

Số 16-18 Hùng Vương, 

phường Mỹ Phước, Tp. 

Long Xuyên, An Giang

Dương 

Phú
Hạnh

Dược sỹ 

đại học

1253/AG-

CCHND
30/06/2015

Sở Y tế An 

Giang

676/ĐK

KDD-AG
23/07/2018 102/GDP 05/01/2022

Cơ sở bán 

buôn thuốc

15

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM TÂY 

NAM

Số 529A Hà Hoàng Hổ, 

phường Mỹ Xuyên, Tp. 

Long Xuyên, An Giang.

Địa chỉ kho: Số 11B Bùi Thị 

Xuân, phường Mỹ Xuyên, 

Tp. Long Xuyên, An Giang

Trương 

Trọng
Hiền

Dược sỹ 

đại học

1093/AG-

CCHND
16/04/2015

Sở Y tế An 

Giang

1234/ĐK

KDD-AG
08/03/219 103/GDP 17/02/2022

Cơ sở bán 

buôn thuốc



Tên cơ sở Địa chỉ
Họ và tên 

đệm
Tên

Trình độ 

chuyên 

môn

Số Ngày cấp Nơi cấp Số ngày cấp Số Ngày cấp

Loại hình

Tên cơ sở kinh doanh
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược
Chứng chỉ hành nghề Số GCNĐĐKKD Số CN GDP

STT

16

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM VÀ 

DỤNG CỤ Y TẾ THÁI 

SANH

Số 22, đường Yết Kiêu, 

phường Mỹ Bình, thành phố 

Long Xuyên, An Giang

Lê Ngọc Khanh
Dược sỹ 

đại học

0458/AG-

CCHND
04/04/2014

Sở Y tế An 

Giang

2758/ĐK

KDD-AG
24/05/2022 104/GDP 24/05/2022

Cơ sở bán 

buôn thuốc

17

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM NHO 

VIỆT- CHI NHÁNH 

TỈNH AN GIANG

Số 211, đường Lý Bôn, 

phường Bình Khánh, thành 

phố Long Xuyên, An Giang

Nguyễn 

Đình
Toại

Dược sỹ 

đại học

1112/AG-

CCHND
07/05/2015

Sở Y tế An 

Giang

3020/ĐK

KDD-AG
29/07/2022 105/GDP 29/07/2022

Cơ sở bán 

buôn thuốc

18

CHI NHÁNH AN 

GIANG- CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SAVI

Số 17 đường Đặng Trần 

Côn, khóm Mỹ Quới, 

phường Mỹ Quý, thành phố 

Long Xuyên, An Giang

Nguyễn 

Văn
Hậu

Dược sỹ 

đại học

9185/CCHN

-D-SYT-

HCM

25/04/2022

Sở Y tế Tp. 

Hồ Chí 

Minh

3021/ĐK

KDD-AG
29/07/2022 106/GDP 29/07/2022

Cơ sở bán 

buôn thuốc

19

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PYMEPHARCO - CHI 

NHÁNH AN GIANG

số 5, đường Triệu Quang 

Phục - số 2, đường số 4, 

khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ 

Phước, Tp. Long Xuyên, An 

Giang

Nguyễn 

Hữu 
Lễ

Dược sỹ 

đại học

0718/CCHN

-D-SYT-

HCM

20/09/2017
Sở Y tế Tp. 

HCM

3325/ĐK

KDD-AG
23/11/2022 111/GDP 23/11/2022

Cơ sở bán 

buôn thuốc

20

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU Y 

TẾ DOMESCO - CHI 

NHÁNH AN GIANG

Số 44 Lý Thái Tổ, phường 

Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, 

An Giang

Phạm 

Phước
Hậu

Dược sỹ 

đại học

342/CCHN-

D-SYT-CT
16/03/2018

Sở Y tế Tp. 

Cần Thơ

1543/ĐK

KDD-AG
11/07/2019 108/GDP 29/07/2022

Cơ sở bán 

buôn thuốc

21

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM HỮU 

THÀNH

Số 86 Nguyễn Văn Cừ, thị 

trấn Phú Mỹ, huyện Phú 

Tân, An Giang 

Lê Huy Chương
Dược sỹ 

đại học

1747/AG-

CCHND
18/01/2016

Sở Y tế An 

Giang

703/ĐK

KDD-AG
31/07/2018 109/GDP 29/07/2022

Cơ sở bán 

buôn thuốc

22

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM LONG 

XUYÊN

số 86 Hoàng Quốc Việt, 

khóm Đông Thịnh 9, phường 

Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Trương 

Trí 
Thiện

Dược sỹ 

đại học

1370/ĐT-

CCHND
01/09/2015

Sở Y tế 

Đồng Tháp

3151/ĐK

KDD-AG
12/09/2022 110/GDP 12/09/2022

Cơ sở bán 

buôn thuốc

23

CÔNG TY CPTM 

DƯỢC PHẨM HOÀNG 

VŨ MEDTIT

số 211, ấp Châu Giang, xã 

Châu Phong, thị xã Tân 

Châu, An Giang.

Trần Thị 

Yến
Tuyết

Dược sỹ 

đại học

8477/CCHN

-D-SYT-

HCM 

17/01/2022

Sở Y tế Tp. 

Hồ chí 

Minh

3326/ĐK

KDD-AG
23/11/2022 112/GDP 23/11/2022

Cơ sở bán 

buôn thuốc


